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Bài 34. ĐOẠN THẲNG. ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG

Thời gian thực hiện: (02 tiết)

I. MỤCTIÊU
1. Kiến thức: Nhận biết được khái niệm đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng.
2. Năng lực:

 - Biết đo độ dài đoạn thẳng bằng thước thẳng có chia vạch.

- Giải được các bài toán thực tế liên quan đến độ dài đoạn thẳng

3. Phẩm chất: Bồi dưỡng hứng  thú học tập, mong muốn tìm hiểu, khám phá kiến thức.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. GV:  - Sưu tầm hình ảnh thực tế, minh họa các khái niệm đoạn thẳng.

             - Máy chiếu, phiếu học tập ( có vẽ hình 8.28), phấn màu, bảng phụ (vẽ hình 8.27 và 8.33b)
             - Các dụng cụ vẽ hình trên bảng: thước, compa, ê ke.
2. HS: - SGK, nháp, bút, tìm hiểu trước bài học.
           - Các dụng cụ vẽ hình: thước, compa, ê ke.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
TIẾT: 1

Hoạt động 1: Mở đầu (3 phút)
a)Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b) Nội dung:  GV trình bày vấn đề, HS trả lời câu hỏi
c) Sản phẩm: HS thấy được các hình ảnh đoạn thẳng
d) Tổ chức thực hiện:

	              HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	        SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	*Giao nhiệm vụ học tập
GV trình chiếu hình ảnh lên màn hình

Gv:Trong đời sống, ta thấy những hình ảnh của đoạn thẳng như cây gậy, cây bút chì, những chiếc đũa...

GV y/c HS lấy thêm các ví dụ về hình ảnh của đoạn thẳng
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	* Thực hiện nhiệm vụ

HS quan sát và chú ý lắng nghe và hoàn thành yêu cầu của GV
* Báo cáo, thảo luận

GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

* Kết luận, nhận định

GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới.
	


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (23 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS biết khái niệm đoạn thẳng và các đầu mút của đoạn thẳng

- HS nhận biết được đoạn thẳng, đọc tên được đoạn thẳng trên hình vẽ 
b) Nội dung: 
- Thực hiện HĐ1: đọc đề, quan sát hình 8.23 và trả lời 
- Thực hiện HĐ2: Đọc đề, dùng thước thẳng và bút màu đen để kẻ một vạch thẳng bắt đầu từ A và kết thúc ở B ( trên hình 8.24) và rút ra nhận xét
- Hình thành khái niệm đoạn thẳng
c) Sản phẩm:  HS nắm vững kiến thức và hoàn thành được 
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d) Tổ chức thực hiện
	              HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	        SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	*Giao nhiệm vụ học tập
+GV trình chiếu đề HĐ 1, HĐ 2 cho HS quan sát và y/c HS làm cá nhân để hoàn thành HĐ1 và HĐ2
+ GV: Quãng đường người đi xe đạp trong hình 8.23, vạch thẳng nối từ điểm A đến điểm B trong hình 8.24 mô tả các đoạn thẳng
+Gv hỏi HS:  Đoạn thẳng là gì?
+ Y/c 1 HS đọc khái niệm đoạn thẳng và các đầu mút của đoạn thẳng

+GV chiếu ?1(SGK.52) lên và y/c HS đứng tại chỗ trả lời
*Thực hiện nhiệm vụ
+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, làm theo yêu cầu của GV
+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

*Báo cáo, thảo luận

GV gọi đại diện HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung, ghi vở.

*Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
- GV: Chốt kiến thức khái niệm đoạn thẳng (phần đóng khung) và yêu cầu HS đánh dấu học.
	  1. Đoạn thẳng

- HĐ1: Mỗi vị trí người xe đạp đi qua đều nằm giữa hai điểm A và B
- HĐ2: Điểm C nằm trên vạch thẳng màu đen.Điểm D nằm ngoài vạch thẳng màu đen.
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 Đoạn thẳng AB, AC, BC



                            Hoạt động 3: Luyện tập 1 (8 phút)
a) Mục tiêu: HS vừa vẽ được các đoạn thẳng vừa đọc tên các đoạn thẳng
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học để làm luyện tập 1.
c) Sản phẩm: Kết quả bài làm của HS.
d) Tổ chức thực hiện
	              HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	        SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	*Giao nhiệm vụ học tập
- GV treo bảng phụ có vẽ hình 8.27 lên bảng.
- GV hướng dẫn HS làm phần a) vừa vẽ các đọan thẳng, vừa đọc tên các đoạn thẳng

- GV yêu cầu Hs tự làm phần b). GV có thể yêu cầu HS kiểm tra đối chiếu kết quả chéo nhau. 
* Thực hiện nhiệm vụ:

+ HS: quan sát, hoàn thiện câu a vào vở

+ HS làm câu b vào giấy nháp/ vở ghi

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần.
* Báo cáo, thảo luận:

GV gọi 1 HS lên bảng vẽ các đoạn thẳng và đọc tên đoạn thẳng 
* Kết luận, nhận định:

GV đánh giá kết quả của HS và chốt kiến thức
	Luyện tập 1
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Hình 8.27

a) Các đoạn thẳng là : AB, AC, BC.

b) Các đọan thẳng là: AB, AC, AD, BC, BD,CD.



Hoạt động 4: Vận dụng (10 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào bài toán thực tế.
b) Nội dung: Giáo viên hướng dẫn, học sinh thực hiện, trao đổi, thảo luận để hoàn thành vận dụng 1 trên phiếu học tập
c) Sản phẩm: Kết quả chính xác của học sinh
d) Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	* Giao nhiệm vụ học tập:
+GV chiếu hình 8.28 (SGK.52) lên bảng và y/c HS thảo luận nhóm (2 bàn) làm vận dụng 1 
trên phiếu học tập (GV chuẩn bị trước có vẽ hình 8.28)
GV HD: bắt đầu từ A hoặc B, mỗi lần muốn đi đến một hòn đảo mới, ta cần một cây cầu bắc đến hòn đảo đó, do vậy cần xây thêm ít nhất bao nhiêu cây cầu?
* Thực hiện nhiệm vụ: 

- Các nhóm thảo luận và làm vào phiếu học tập

- GV gợi ý các nhóm có thể vẽ hình để tìm ra đáp án
* Báo cáo, thảo luận:  Đại diện 1 nhóm lên bảng trình bày, giáo viên và học sinh còn lại quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động, chốt lại lời giải hoàn chỉnh và vẽ một số mô hình thể hiện đáp án của mình, chẳng hạn như hình dưới đây.
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	Vận dụng 1
Cần phải xây thêm ít nhất  3 cây cầu để có thể đi lại giữa 5 hòn đảo.



* Hướng dẫn tự học ở nhà (1 phút)
      Yêu cầu HS về nhà học bài và xem trước nội dung 2. Độ dài đoạn thẳng. 
TIẾT 2
Hoạt động 1: Mở đầu (kiểm tra bài cũ) (5 phút)
a) Mục tiêu: 

- Củng cố khái niệm đoạn thẳng.
- HS vẽ được đoạn thẳng.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học trả lời nội dung câu hỏi kiểm tra bài cũ.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời đúng của HS.
d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	*Giao nhiệm vụ học tập
+GV gọi 1 HS lên bảng trả lời câu hỏi sau:
· Nêu khái niệm đoạn thẳng AB?
· Với các điểm A, B, C, D như hình dưới đây. Hãy vẽ tất cả các đoạn thẳng có đầu mút là hai trong bốn điểm A, B, C, D và kể tên các đoạn thẳng đó.
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*Thực hiện nhiệm vụ

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, suy nghĩ. 

*Báo cáo, thảo luận

+GV gọi 1 HS xung phong lên bảng trả lời
+ HS còn lại theo dõi và nhận xét
*Kết luận, nhận định

+GV đánh giá kết quả của HS và cho điểm

+Từ phần  KTBC GV dẫn dắt: Để đo được độ dài của mỗi đoạn thẳng trên hình vẽ thì các em đã biết dùng thước có vạch chia để đo, tiết hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu thêm về khái niệm độ dài đoạn thẳng.
	- Đoạn thẳng AB, hay đoạn thẳng BA là hình gồm điểm A, B cùng với tất cả các điểm nằm giữa A và B
-
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Các đoạn thẳng là: AB, BC, CD, AD, AC, BD



Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (25 phút)
a) Mục tiêu: 

- Hs nhận biết đơn vị đo độ dài, độ dài đoạn thẳng, khoảng cách giữa hai điểm

- HS tìm thêm những đơn vị đo trong thực tế

- Biết cách đo đoạn thẳng dài hơn thước đo.

- Biết cách so sánh độ dài các đoạn thẳng bằng thước đo hoặc compa

- HS biết cách cộng trừ các đoạn thẳng

- HS biết cách đo đoạn thẳng và kí hiệu đoạn thẳng bằng nhau trên hình vẽ

b) Nội dung: Đọc thông tin sgk, quan sát, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi và thực hiện các yêu cầu GV đưa ra.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
+GV trình chiếu đề HĐ 3, HĐ 4 và y/c hs hoạt động cá nhân để hoàn thành

+GV dựa vào HĐ3và HĐ4 để nói về độ dài và đơn vị đo độ dài như nhận xét trong sgk
+GV trình chiếu hình 8.29 và nói về độ dài đoạn thẳng AB và CD 
+GV hỏi HS:  Mỗi đoạn thẳng có mấy độ dài và độ dài được biểu thị bởi số gì?
+ GV phân tích, dẫn dắt, cho HS rút ra kiến thức trọng tâm trong khung màu vàng.
+GV HD học sinh về cách viết đoạn thẳng AB dài 23cm, đoạn thẳng CD dài 4cm, ta viết AB = 23mm, CD = 4cm.
+GV: giới thiệu về khoảng cách giữa hai điểm như sgk
+ GV yêu cầu HS trả lời 
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 sgk trang 53

+ GV chú ý hs về việc đo đoạn thẳng dài hơn thước đo bằng cách cộng độ dài đoạn thẳng.
+ GV yêu cầu HS hoạt động các nhân để hoàn thành HĐ5

+ GV dẫn dắt đưa ra nhận xét về cách viết khi so sánh độ dài hai đoạn thẳng như sgk
+ GV hướng dẫn thêm cho HS cách so sánh độ dài các đoạn thẳng bằng compa
+ GV chiếu đề bài ví dụ lên màn hình và yêu cầu HS làm câu a, sau đó phân tích và hướng dẫn HS làm câu b
*Thực hiện nhiệm vụ

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, làm vào giấy nháp/ vở ghi.
+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

*Báo cáo, thảo luận

+ HS chú ý lắng nghe, hoàn thành các yêu cầu, giơ tay phát biểu.

+ HS khác nhận xét, bổ sung. 
*Kết luận, nhận định

GV đánh giá kết quả của HS và chốt kiến thức
	2. Độ dài đoạn thẳng
+ Độ dài và đơn vị đo độ dài

- HĐ3: Mặt bàn học của em dài khoảng 7 gang tay.

- HĐ4: Chiều rộng, chiều dài của cuốn sách lần lượt là: 

19 cm; 26,5 cm.

+ Độ dài đoạn thẳng (sgk)

AB = 23 mm

CD = 4 cm

Khoảng cách giữa hai điểm (sgk)
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Những đơn vị độ dài khác là: km; m; dm; hm; dam; inch...
- HĐ5: 

a) Đoạn thẳng AB có độ dài bằng độ dài đoạn thẳng EG.

b) Đoạn thẳng AB có độ dài nhỏ hơn độ dài đoạn thẳng CD.

c) Đoạn thẳng CD có độ dài lớn hơn độ dài đoạn thẳng EG.
* Nhận xét

+ AB = EG
+ AB < CD hay CD > AB
Ví dụ: 
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a) AB = 4 cm, BC = 2cm, 

AC = 6 cm
b) Ta có: 

AB + BC = 4 + 2 = 6cm
Vậy AC = AB + BC ( = 6 cm)




Hoạt động 3: Luyện tập 2 (5 phút)
a) Mục tiêu: HS biết cách đo đoạn thẳng và kí hiệu đoạn thẳng bằng nhau trên hình vẽ
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học để làm luyện tập 2.
c) Sản phẩm: Kết quả bài làm của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
+GV yêu cầu HS quan sát hình 8.33a trong sgk và GV hướng dẫn học sinh kí hiệu hai đoạn thẳng bằng nhau trên hình vẽ 
+GV lưu ý HS: Các đoạn thẳng bằng nhau được đánh dấu bởi những kí hiệu giống nhau.
+GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm luyện tập 2
*Thực hiện nhiệm vụ

+ HS quan sát, lắng nghe, làm vào giấy nháp/ vở ghi
+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần ( có thể gợi ý HS dùng compa để tìm các đoạn thẳng bằng nhau)
*Báo cáo, thảo luận

GV gọi một HS lên bảng làm luyện tập 2 (hình 8.33b gv chuẩn bị trên bảng phụ), HS khác nhận xét, bổ sung.
*Kết luận, nhận định

GV đánh giá kết quả của HS và chốt kiến thức
	Luyện tập 2
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Hoạt động 4: Vận dụng (9 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào bài toán thực tế
b) Nội dung: Giáo viên hướng dẫn, học sinh thực hiện, trao đổi, thảo luận để hoàn thành vận dụng 2,  bài tập 8.12
c) Sản phẩm: Kết quả chính xác của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:
	         HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	        SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	*Giao nhiệm vụ học tập
+ GV yêu cầu HS làm vận dụng 2 cá nhân và so sánh kết quả với các bạn trong lớp

+ GV yc HS đọc đề bài 8.12 sgk trang 54
+ GV yêu cầu HS làm bài 8.12 cá nhân
*Thực hiện nhiệm vụ

+ HS thực hiện vận dụng 2 theo yêu cầu của GV

+ HS suy nghĩ, làm bài 8.12 trên giấy nháp. 

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần
*Báo cáo, thảo luận

+ GV gọi HS giơ tay trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

*Kết luận, nhận định

+ GV đánh giá kết quả của HS và chốt lại lời giải hoàn chỉnh
	 Vận dụng 2

Chiều dài cây bút nhỏ hơn chiều dài thước thẳng.
Bài 8.12 sgk trang 54
Lớp học dài khoảng:

 18.0,6 = 10,8 (m).



* Hướng dẫn tự học ở nhà(1 phút)
- Ôn tập, ghi nhớ các kiến thức đã học về đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng
- Xem lại các ví dụ, bài tập đã làm.

- Làm các bài tập 8.10; 8.11; 8.13 sách giáo khoa trang 54
- Chuẩn bị trước bài 45. Trung điểm của đoạn thẳng.
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